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Câu 1. [I]

Chọn đáp án D �

Câu 2. [I] Ta có un = u1 +(n−1)d, suy ra u6 = u1 + 5d⇔ d =
u6−u1

5
=

27+ 3
5

= 6.

Chọn đáp án B �

Câu 3. [I]

Chọn đáp án D �

Câu 4. [I]

Chọn đáp án D �

Câu 5. [I]

Chọn đáp án C �

Câu 6. [II] Dựa vào đồ thị ta có hàm số y = ax3 + bx2 + cx+ d(a , 0)

Đồ thị đi qua các điểm (−1;3); (0;1); (1;−1) nên ta có a = 1;b = 0;c = −3;d = 1

Chọn đáp án D �

Câu 7. [II]

Chọn đáp án D �

Câu 8. [I]

Chọn đáp án D �

Câu 9. [I] Ta có (x.3x)′ = x′.3x + x.(3x)′ = 3x + x.3x ln3

Chọn đáp án D �

Câu 10. [I]

Chọn đáp án C �
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Câu 11. [II] Ta có: 9x−4.3x + 3 = 0⇔ (3x)2−4.3x + 3 = 0

⇔ 3x = 1 hoặc 3x = 3⇔ x = 0 hoặc x = 1.

Vì x1 < x2 nên x1 = 0 và x2 = 1

Khi đó: 2x1 + x2 = 1

Chọn đáp án B �

Câu 12. [II] Ta có: log5(x+ 7) < 2⇔

x+ 7 > 0

x+ 7 < 52
⇔

x >−7

x < 18(tm)
⇔−7 < x < 18

mà x ∈ Z nên x ∈ {−6;−5; ...;17}

Suy ra có 24 nghiệm nguyên thỏa mãn đề bài.

Chọn đáp án B �

Câu 13. [II] Ta có y = x3 + 4x2 + 19x

⇒ y′ = 3x2 + 8x+ 19 = 2x2 +(x+ 4)2 + 3 > 0, ∀x ∈R

Chọn đáp án C �

Câu 14. [I]

Chọn đáp án B �

Câu 15. [II]

Chọn đáp án B �

Câu 16. [II] f ′(x) = 4x3−4x

f ′(x) = 0⇔ 4x(x2−1) = 0⇔ x = 0 hoặc x = 1 hoặc x = −1

Ta có BBT của hàm số trên [0;2]:

x

f ′(x)

f (x)

0 1 2

0 − 0 +

1
0

9

Nhìn vào BBT ta thấy trên [0;2] thì GTNN m = 0 và GTLN M = 9

Chọn đáp án A �

Câu 17. [I]

Chọn đáp án D �
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Câu 18. [II] Ta có
∫

cos(4x+ 7)dx =
1
4

∫
cos(4x+ 7)d(4x+ 7) =

1
4

sin(4x+ 7)+C,C ∈R

Chọn đáp án C �

Câu 19. [I]

Chọn đáp án D �

Câu 20. [I]

Chọn đáp án A �

Câu 21. [I]

Chọn đáp án A �

Câu 22. [II] Ta có z = 7i−
√

5 nên z = −
√

5−7i.

Vậy phần thực là −
√

5, phần ảo là −7.

Chọn đáp án D �

Câu 23. [I] Ta có Sxq = 2πrh = 2π .2.5 = 20π cm2

Chọn đáp án D �

Câu 24. [I] Tọa độ trọng tâm G của ∆ABC:


xG =

xA + xB + xC

3
= 0

yG =
yA + yB + yC

3
= 0

zG =
zA + zB + zC

3
= 3

⇒ G (0;0;3)

Chọn đáp án A �

Câu 25. [I]

Chọn đáp án D �

Câu 26. [II] Ta có R = IA =
√

5

⇒ (S) : (x−1)2 +(y−1)2 +(z−1)2 = 5 hay (S) : x2 + y2 + z2−2x−2y−2z−2 = 0

Chọn đáp án C �

Câu 27. [II] Ta thấy 2.1− (−3)+ (−4)−1 = 0 nên Q (1;−3;−4) ∈ (P).

Chọn đáp án D �

Câu 28. [II] Gọi cạnh của hình lập phương là x, (x > 0).

⇒ Đường chéo AC′ =
√

3x = 2
√

3a⇒ x = 2a.

⇒V = x3 = (2a)3 = 8a3

Chọn đáp án B �
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Câu 29. [I]

Chọn đáp án A �

Câu 30. [II] Ta có 27 số nguyên dương đầu tiên là từ 1 đến 27 gồm 27 số hạng, gồm 14 số lẻ và 13

số chẵn.

TH1: 2 số được chọn là 2 số lẻ có C2
14 cách chọn.

TH2: 2 số được chọn là 2 số chẵn có C2
13 cách.

Số cách chọn 2 số từ 27 số là số tổ hợp chập 2 của 27 phần tử nên số phần tử không gian mẫu là

nΩ = C2
27.

Xác suất 2 số được chọn có tổng là một số chẵn là
C2

14 +C2
13

C2
27

=
13
27

Chọn đáp án A �

Câu 31. [II] Ta có
−→
AB = (2;−8;4)⇒−1

2
−→
AB = (−1;4;−2).

Do đó véc tơ chỉ phương của đường thẳng cần tìm là −→u = (−1;4;−2).

Trung điểm của đoạn AB có tọa độ là (2;−2;−1).

Vậy đường thẳng cần tìm là
x−2
−1

=
y+ 2

4
=

z+ 1
−2

.

Chọn đáp án A �

Câu 32. [I]

Chọn đáp án A �

Câu 33. [I] Ta có C = 2πr = 8π ⇒ r = 4 cm⇒V =
1
3

πr2h = 16π ⇒ h = 3 cm.

⇒ l =
√

r2 + h2 = 5 cm.

Chọn đáp án D �

Câu 34. [II] Ta có
3∫

0

f (x)dx =
1∫

0

f (x)dx+
3∫

1

f (x)dx

⇔
3∫

1

f (x)dx =
3∫

0

f (x)dx−
1∫

0

f (x)dx = 4−3 = 1.

Chọn đáp án C �

Câu 35. [I] Ta có I =
b∫

a

2xdx = x2
∣∣∣∣b
a
= b2−a2

Chọn đáp án D �
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Câu 36. [III] Gọi a là đường thẳng cần tìm.

+/ a cắt d tại A⇒ A(1−m;−3+m;m)

+/ a vuông góc và cắt ∆ tại B⇒ B(−1+ t;2t; t−2)

+/ a vuông góc với ∆ và song song với mặt phẳng (P) suy ra a có 1 VTCP là:

~u = [~u∆, ~nP] = (5;−1;−3)

⇒−→AB = k~u⇔


t +m−2 = 5k

2t−m+ 3 = −k

t−m−2 = −3k

⇔


t = 9

m = 28

k = 7

⇒ B(8;18;7)⇒ a :


x = 8+ 5t

y = 18− t

z = 7−3t

Chọn đáp án C �

Câu 37. [III]

Gọi O là giao điểm của AC và BD.

Do ABCD là hình thoi nên BO⊥ AC (1) .

Lại có SA⊥ (ABCD)⇒ SA⊥ BO (2) .

Từ (1) và (2) suy ra BO⊥ (SAC).

Vậy (SB, (SAC)) = (SB,SO) = B̂SO

Trong tam giác vuông BOA, ta có ÂBO = 30◦

nên suy ra AO =
1
2

AB =
a
2

và BO =
a
√

3
2

.

Trong tam giác vuông SAO, ta có

SO =
√

SA2 +AO2 =

√
2a2 +

a2

4
=

3a
2

Vì BO⊥ (SAC)⇒ BO⊥ SO⇒ ∆SOB vuông tại O.

Ta có tan B̂SO =
BO
SO

=
a
√

3
2
· 2

3a
=

√
3

3
.

Vậy (SB, (SAC)) = (SB,SO) = B̂SO = 30◦.

A

B

S

O

D

C

Chọn đáp án B �

Câu 38. [III]

Ta có DA =
√

AC2−DC2 =
√

4a2−a2 = a
√

3.

Kẻ DI⊥AC; DH⊥D′I ⇒

 AC⊥DI

DD′⊥AC
⇒ AC⊥(DID′)

⇒ AC⊥DH. Mà DH⊥D′I

⇒ DH⊥(ACD′)⇒ d(D; (ACD′)) = DH

Ta có
1

DH2 =
1

DI2 +
1

DD′2
;

1
DI2 =

1
DA2 +

1
DC2

⇒ 1
DH2 =

1
DA2 +

1
DC2 +

1
DD′2

=
1

3a2 +
1
a2 +

1
a2

⇒ 1
DH2 =

7
3a2 ⇒ DH =

a
√

21
7

A

A′

C′

H
D

D′

C

B

B′

I

Đáp án kiểm tra Trang 5/11



TOÁN.V
N

ĐA-THPT-02
Thời gian: 90’ Phiên bản: 220203

Chọn đáp án D �

Câu 39. [III] Ta có
3∫

2

x2−3x+ 2
x2− x+ 1

dx =
3∫

2

(
1− 2x−1

x2− x+ 1

)
dx =

(
x− ln |x2− x+ 1|

)∣∣∣∣3
2

= 1− ln7+ ln3⇒ a = −1, b = 1, c = 0, d = 1⇒ T = 5.

Chọn đáp án D �

Câu 40. [III] Ta có f ′(x) = (x. f (x))2⇔ f ′(x)
f 2(x)

= x2⇔
1∫

0

f ′(x)
f 2(x)

dx =
1∫

0

x2dx

⇔
1∫

0

d( f (x))
f 2(x)

=
x3

3

∣∣∣∣1
0
⇔− 1

f (x)

∣∣∣∣1
0
=

1
3

⇔ 1
f (1)

− 1
f (0)

= −1
3
⇔ 1

f (1)
=

1
6
⇔ f (1) = 6

⇒ f ′(1) = (1. f (1))2 = 36

Vậy phương trình tiếp tuyến cần lập là y = 36x−30.

Chọn đáp án C �

Câu 41. [IV] Điều kiện: x >−y3−3y2 + 2y.

Xét f (x) = 2048−x−y3− log2(x+ y3 + 3y2−2y)

f ′(x) =
− ln2048
2048x+y3 −

1
(x+ y3 + 3y2−2y) ln2

< 0 ,∀x >−y3−3y2+2y . Vậy f (x) là hàm nghịch biến

trên tập xác định.

+Ta có:


lim

x→−y3−3y2+2y
f (x) = +∞

f (−y3−3y2 + 2y+ 1) =
1

2048−3y2+2y+1
> 0

Do đó để bất phương trình f (x) ≥ 0 có không quá 2047 giá trị nguyên của x thỏa mãn

f (−y3−3y2 + 2y+ 2048) < 0.

⇒ 1
2048−3y2+2y+2048

− log2 2048 < 0⇒ 20483y2−2y−2048 < 11

⇔ 3y2−2y−2048− log2048 11 < 0⇒−25,3 < y < 26,5.

Vì y ∈Z;y > 0 nên y ∈ {1;2;3; ...;26}. Vậy có 26 giá trị của y thỏa mãn.

Chọn đáp án A �

Câu 42. [III]

Đáp án kiểm tra Trang 6/11
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Ta có: VABCD =
1
3

SABC.CD =
a3

6
.

DA2 = DC2 +AC2 = 2a2.

Có: AB⊥ AC, AB⊥CD⇒ AB⊥ (ACD)⇒ AB⊥ EC.

Mà DB⊥ EC⇒ EC ⊥ (ABD).

Ta có:
VDCEF

VDABC
=

DE
DA

.
DF
DB

(∗)

Mà DE.DA=DC2, chia 2 vế cho DA2⇒ DE
DA

=
DC2

DA2 =
a2

2a2 =
1
2

Tương tự:
DF
DB

=
DC2

DB2 =
a2

DC2 +CB2 =
1
3

Từ (*)⇒ VDCEF

VDABC
=

1
6

.

Vậy VDCEF =
1
6

VABCD =
a3

36
.

A

C

D

B

E

F

Chọn đáp án B �

Câu 43. [III] Gọi r là bán kính khối nón, h là chiều cao của khối nón.

Không mất tính tổng quát ta có thể xem R = 1. Ta có: h =
√

R2− r2 =
√

1− r2

Do diện tích xung quanh của hình nón bằng diện tích phần hình quạt đem quấn nên:

πR2.
x

2π
= πrR⇔ x

2
= πr⇔ r =

x
2π

Thể tích của khối nón là: V =
1
3

πr2h =
1
3

π

( x
2π

)2
√

1−
( x

2π

)2
.

Đặt:
( x

2π

)2
= y, (y > 0).

Xét hàm số: g(y) = y
√

1− y, (0 < y < 1), ta có : g′(y) =
√

1− y− 1
2
√

1− y
y.

Suy ra: g′(y) = 0⇔ 2(1− y) = y⇔ y =
2
3
(T M).

Lập BBT của g(y)⇒ g(y)max⇔ y =
2
3

⇒Vmax khi
( x

2π

)2
=

2
3
⇒ x

2π
=

√
2√
3
⇔ x =

2
√

6π

3
.

Chọn đáp án B �

Câu 44. [III] Đặt z = a+ bi ; a,b ∈R.

+) |z+ 2− i|= 2
√

2⇔ (a+ 2)2 +(b−1)2 = 8

+) Ta có: (z−1)2 là số thuần ảo⇒ [(a−1)+ bi]2 = (a−1)2−b2 + 2(a−1)bi là số thuần ảo.

⇒ (a−1)2−b2 = 0.

Đáp án kiểm tra Trang 7/11
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Ta có hệ phương trình


(a+ 2)2 +(b−1)2 = 8

(a−1)2 = b2
⇔


(a+ 2)2 +(b−1)2 = 8 a−1 = b

1−a = b

⇔



 2a2 + 8 = 8

b = a−1 2a2 + 4a+ 4 = 8

b = 1−a

⇔



 a = 0

b = −1 a = −1±
√

3

b = 2∓
√

3

Vậy có 3 số phức thỏa mãn là: z1 = −i; z2 = −1+
√

3+ i(2−
√

3); z3 = −1−
√

3+ i(2+
√

3).

Chọn đáp án C �

Câu 45. [IV] Đặt

 u1 = z1−4+ 2i

u2 = z2−4+ 2i
⇒

 z1 = u1 + 4−2i

z2 = u2 + 4−2i
, |u1|= |u2|= 2

⇒

 |z1− z2|= |u1−u2|

P = |2z1 + 3z2|= |2u1 + 3u2 + 20−10i|
.

+ Đặt u1 = a+ bi; u2 = c+ di; a,b,c,d ∈R⇒ a2 + b2 = c2 + d2 = 4 .

+Ta có: |u1−u2|=
√

6⇒ (a− c)2 +(b−d)2 = 6

⇔ (a2 + c2)+ (b2 + d2)−2(ac+ bd) = 6⇒ ac+ bd = 1.

+ Mặt khác |2u1 + 3u2|2 = |(2a+ 2bi)+ (3c+ 3di)|2 = (2a+ 3c)2 +(2b+ 3d)2

= 4(a2 + b2)+ 9(c2 + d2)+ 12(ac+ bd) = 4.4+ 9.4+ 12.1 = 64⇒ |2u1 + 3u2|= 8.

+Ta lại có: |2u1 + 3u2 + 20−10i| ≤ |2u1 + 3u2|+ |20−10i|= 8+ 10
√

5⇒ Pmax = 8+ 10
√

5.

|2u1 + 3u2 + 20−10i| ≥ ||2u1 + 3u2|− |20−10i||= −8+ 10
√

5⇒ Pmin = −8+ 10
√

5.

Vậy Pmax +Pmin = 20
√

5.

Chọn đáp án D �

Câu 46. [IV] Ta có M = S1 =

1∫
−3

(−x−1− f (x))dx =
∫ 1

−3
(−x−1)dx−

1∫
−3

f (x)dx

=

(
−x2

2
− x
)∣∣∣∣1
−3
−

1∫
−3

f (x)dx = −
1∫
−3

f (x)dx

m = S2 =

3∫
1

( f (x)+ x+ 1)dx =
3∫

1

f (x)dx+
3∫

1

(x+ 1)dx

=

3∫
1

f (x)dx+
(

x2

2
+ x
)∣∣∣∣3

1
=

3∫
1

f (x)dx+ 6

⇒ S1−S2 = −
1∫
−3

f (x)dx−
3∫

1

f (x)dx−6⇔M−m = −6−

 1∫
−3

f (x)dx+
3∫

1

f (x)dx


Đáp án kiểm tra Trang 8/11
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⇔M−m = −6−
3∫
−3

f (x)dx⇔
3∫
−3

f (x)dx = m−M−6

Chọn đáp án D �

Câu 47. [III] Xét hàm số g(x) = f (x2 + 1)− 1
2

x4− x2 + 2

g′(x) = 2x. f ′(x2 + 1)−2x3−2x = 2x
(

f ′(x2 + 1)− x2−1
)
= 0

⇒

 x = 0

f ′(x2 + 1) = x2 + 1(1)
Xét phương trình (1). Đặt t = x2 + 1(t ≥ 1).

Phương trình trở thành f ′(t) = t.

Đường thẳng y = t cắt đồ thị y = f ′(t) tại t = 2 và t = −1 (loại)

⇒ x2 + 1 = 2⇒

 x = 1 (T M)

x = −1(Loại)
.

x

y

O−1

2

−1

Bảng biến thiên:

x

g′(x)

g(x)

− 1√
2

0 1 2

− 0 + 0 −

f (
3
2
)+

11
8

f (
3
2
)+

11
8

f (1)+ 2f (1)+ 2

f (2)+
1
2

f (2)+
1
2

f (5)−10f (5)−10

Ta có f (1)+ 9 = f (5)⇒ f (1)+ 2 = f (5)−7 > f (5)−10.

Vậy giá trị nhỏ nhất g(x) trên
[
− 1√

2
;2
]

là f (5)−10.

Chọn đáp án D �

Câu 48. [IV] Điều kiện x > 0. Đặt y = alnx+3 > 0 ta được phương trình ylna = x−3⇒ alny+3 = x

( vì alny = ylna).

+Ta có hệ phương trình

 y = alnx + 3

x = alny + 3
.

Trừ vế với với vế ta có: alnx−alny = y− x⇔ alnx + x = alny + y.

+Xét hàm đặc trưng f (t) = aln t + t với t ∈ (0;+∞). Có f ′(t) =
aln t . lna

t
+ 1 > 0, ∀t ∈ (0;+∞).

Suy ra hàm số đồng biến trên tập xác định.

Như vậy f (x) = f (y)⇔ x = y hay x = xlna + 3⇔ x− xlna = 3.
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⇒ x > 3 và x > xlna⇒ lna < 1⇔ a < e.

+ Với a < e, xét g(x) = x− xlna−3 = xlna(x1−lna−1)−3.

Ta có g(x) liên tục trên (0;+∞), lim
x→+∞

g(x) = +∞ và g(3) < 0⇒ Phương trình g(x) = 0 luôn có

nghiệm trên (3;+∞).

⇒ a < e thỏa mãn. Mà a ∈Z, a≥ 2 nên a = 2.

Chọn đáp án A �

Câu 49. [IV]

Gọi H là hình chiếu của A trên mặt phẳng (Q) và u là giao

tuyến của (P) và (Q). Hạ HM ⊥ u tại M.

Vậy góc giữa (P) và (Q) là ÂMH.

Ta có tan ÂMH =
AH
HM

.

Suy ra để ÂMH nhỏ nhất thì HM lớn nhất.

Gọi {K} = AB∩ (Q). Khi đó, u luôn đi qua K nên để HM lớn

nhất thì M ≡ K. Khi đó mặt phẳng (P) chứa đường thẳng u

và AB thì (P) có VTPT là ~nP = [
−→
AB,~a], với ~a = [~nQ,

−→
AB] là 1

VTCP của đường thẳng u.

Do đó ~nQ = (−780;390;−780) = −390(2;−1;2)

u

Q

A

B

H

M

K

Mặt phẳng (Q) đi qua A có VTPT là (2;−1;2) nên có phương trình:(Q) : 2x− y+ 2z−3 = 0.

Vậy a+ b− c−d = 2

Chọn đáp án C �

Câu 50. [IV] Dựa vào bảng biến thiên ta thấy f (x) đạt cực trị tại x = −3 và x = 3.

Xét hàm số f (u) với u = | f (x)−m|;u≥ 0. Ta thấy số điểm cực trị của u có thể là 3 hoặc 5.

+ Ta có [ f (u)]′ = u′. f ′(u) = 0⇔

 u′ = 0

f ′(u) = 0
⇔


u′ = 0

u = 3

u = −3 (loại)
Nếu u có 3 điểm cực trị thì phương trình u = 3 có tối đa 4 nghiệm bội lẻ, do đó hàm số f (u) có tối đa

3+ 4 = 7 cực trị (loại).

Suy ra u có 5 điểm cực trị.

⇒ Phương trình u = 3 có 11−5 = 6 nghiệm bội lẻ.

Bảng biến thiên của u(x):
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x

u(x)

−∞ −3 3 +∞

+∞

6−m 2+m

+∞

u = 3

u = 0

Để u(x) có 5 điểm cực trị và u(x) = 3 có 6 nghiệm bội lẻ⇔

 6−m > 3

2+m > 3
⇔ 1 < m < 3 .

Vì m ∈Z nên m = 2.

Chọn đáp án B �
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